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 1 

 

THỨ TIẾT GiangAnh HiềnAnh HạnhAnh Mơ Anh HươngAnh PhúAnh HồngAnh LiênAnh NgọcAnh HằngĐA 

2 
1 11A1 - CC 11A3 - CC 12A11 - CC  11A10 - CC     12A2 - CC 

2 12A5 - Anh 12A4 - Anh 12A1 - Anh  11A10 - Anh   11A9 - Anh   

3 12A6 - Anh    11A10 - Anh   11A9 - Anh  11A8 - Địa 

4  11A4 - Anh      11A11 - Anh  11A7 - Địa 

5  12A2 - Anh         

3 
1 11A2 - Anh 12A2 - Anh 10A7 - Anh  11A6 - Anh 12A3 - Anh 12A9 - Anh  11A5 - Anh  

2 11A2 - Anh  10A7 - BS_Anh  11A6 - Anh 12A3 - Anh 12A9 - Anh  11A5 - Anh  

3 12A6 - Anh 12A4 - Anh 12A1 - Anh 10A5 - BS_Anh    10A10 - BS_Anh   

4 11A1 - Anh 11A3 - Anh  10A6 - BS_Anh 12A8 - Anh 10A2 - BS_Anh  10A10 - Anh   

5  11A3 - Anh 12A11 - Anh 10A6 - Anh  10A9 - BS_Anh     

4 
1   10A7 - Anh 10A5 - Anh  12A3 - Anh 10A4 - Anh 10A10 - Anh   

2   12A11 - Anh 10A5 - Anh  12A10 - Anh  10A1 - BS_Anh  11A2 - Địa 

3    11A8 - Anh  10A9 - Anh 10A8 - Anh 10A1 - Anh   

4       10A8 - Anh   11A3 - Địa 

5    11A7 - Anh      12A4 - Địa 

5 
1 11A2 - Anh     10A9 - Anh   11A5 - Anh  

2 12A5 - Anh   10A5 - Anh 12A7 - Anh 10A9 - Anh     

3      10A2 - Anh 10A4 - Anh    

4 11A1 - Anh   11A7 - Anh 11A6 - Anh  10A11 - BS_Anh    

5    10A6 - Anh 12A8 - Anh 10A3 - Anh 10A11 - Anh    

6 
1  12A2 - Anh 10A7 - Anh 10A6 - Anh  10A2 - Anh  10A1 - Anh  11A6 - Địa 

2  11A4 - Anh  11A8 - Anh  10A3 - Anh 10A11 - Anh   12A2 - Địa 

3  11A4 - Anh 12A11 - Anh 11A8 - Anh  10A3 - BS_Anh 12A9 - Anh 10A10 - Anh   

4    11A7 - Anh 12A7 - Anh  10A8 - BS_Anh 11A9 - Anh  11A4 - Địa 

5  12A4 - Anh   12A8 - Anh  10A4 - Anh 11A11 - Anh  11A1 - Địa 

7 
1      10A2 - Anh 10A8 - Anh 11A11 - Anh   

2 11A1 - Anh     10A3 - Anh  10A1 - Anh   

3 12A5 - Anh    12A7 - Anh 12A10 - Anh 10A4 - BS_Anh    

4 12A6 - Anh 11A3 - Anh 12A1 - Anh  11A10 - Anh 12A10 - Anh 10A11 - Anh   11A5 - Địa 

5 11A1 - SH 11A3 - SH 12A11 - SH  11A10 - SH     12A2 - SH 
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THỨ TIẾT HàĐịa NhưĐ HằngĐB DungĐ       

2 
1 10A2 - CC 10A3 - CC  12A3 - CC       

2  12A8 - Địa         

3    12A10 - Địa       

4 12A5 - Địa 12A9 - Địa  10A11 - Địa       

5 12A6 - Địa 12A11 - Địa         

3 
1           

2           

3           

4           

5           

4 
1           

2   10A8 - Địa 12A3 - Địa       

3           

4   10A6 - Địa 10A9 - Địa       

5           

5 
1  10A4 - Địa  10A10 - Địa       

2  10A3 - Địa 10A7 - Địa 10A11 - Địa       

3           

4 10A1 - Địa 10A5 - Địa 10A6 - Địa        

5 10A2 - Địa  11A11 - Địa        

6 
1           

2   10A7 - Địa        

3 12A1 - Địa  11A10 - Địa        

4 10A1 - Địa          

5 10A2 - Địa          

7 
1  10A4 - Địa         

2  10A5 - Địa 11A9 - Địa 10A10 - Địa       

3   10A8 - Địa 10A9 - Địa       

4 12A7 - Địa 10A3 - Địa         

5 10A2 - SH 10A3 - SH  12A3 - SH       

 


